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Kết quả các đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ trong tháng 5/2022 

 

 

 

Nguồn: HNX, VBMA tổng hợp 

 

 

 

 

 

STT Mã trái phiếu Tên TCPH Kỳ hạn Ngày TCPH 
GTGT

(tỷ VND)

GTĐT

(tỷ VND)

GTTT

(tỷ VND)

LS trúng 

thầu 

(%/Năm)

1 TD2229202 Kho bạc Nhà nước 7 04/05/2022                500                 600                -   -

2 TD2232108 Kho bạc Nhà nước 10 04/05/2022             2,000              1,701                -   -

3 TD2237118 Kho bạc Nhà nước 15 04/05/2022             2,000              3,350                -   -

4 TD2242128 Kho bạc Nhà nước 20 04/05/2022                500                 100                -   -

5 TD2237020 Kho bạc Nhà nước 15 11/05/2022             2,000              3,120              370 2.58

6 TD2252132 Kho bạc Nhà nước 30 11/05/2022                500                 500              500 3.01

7 TD2232107 Kho bạc Nhà nước 10 11/05/2022             2,000              4,001                -   -

8 TD2237020 Kho bạc Nhà nước 15 18/05/2022             2,000              3,000           2,000 2.64

9 TD2232107 Kho bạc Nhà nước 10 18/05/2022             2,000              4,201           2,000 2.34

10 TD2242128 Kho bạc Nhà nước 20 18/05/2022                500                   40                40 2.75

11 TD2252132 Kho bạc Nhà nước 30 25/05/2022                500                 100                -   -

12 TD2237020 Kho bạc Nhà nước 15 25/05/2022             2,000              2,700           1,500 2.64

13 TD2232107 Kho bạc Nhà nước 10 25/05/2022             2,000              3,551           1,500 2.34
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Lịch thanh toán trái phiếu chính phủ trong tháng 6/2022 

 

 

 

Nguồn: HNX, VBMA tổng hợp 

 

Trong tháng 5/2022, Kho bạc Nhà nước tổ chức 13 phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ với tổng giá 
trị gọi thầu (GTGT) là 18,500 tỷ đồng, tỷ lệ trúng thầu là 42.8%. 
 
Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức 13 phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) với tổng GTGT 18,500 
tỷ đồng, tổng giá trị đặt thầu là 26,964 tỷ đồng, trong đó giá trị trúng thầu là 7,910 tỷ đồng, tương 
đương tỷ lệ trúng thầu 42.8%. Kỳ hạn 10 năm và kỳ hạn 15 năm có khối lượng gọi thầu cao nhất (đều 
ở mức 8,000 tỷ đồng), tỷ lệ trúng thầu là 43.5% đối với kỳ hạn 10 năm và 48.4% với kỳ hạn 15 năm. 
Kho bạc nhà nước gọi thầu thất bại trái phiếu kỳ hạn 7 năm. Trong tháng 5, lãi suất trúng thầu trung 
bình của kỳ hạn 10 năm tăng 8 điểm, kỳ hạn 15 năm tăng 6 điểm và không đổi ở kỳ hạn 20 và 30 năm 
so với lãi suất trúng thầu tháng gần nhất. 
 
Từ đầu năm đến nay, KBNN đã phát hành tổng cộng 53,812 tỷ đồng TPCP trong năm, tương ứng 13% 
kế hoạch năm 2022 (400,000 tỷ đồng). Cụ thể, tổng giá trị phát hành của kỳ hạn 10 năm là 24,412 tỷ 
đồng (đạt 17% kế hoạch năm), 15 năm là 18,820 tỷ đồng (đạt 13% kế hoạch năm), 20 năm là 2,225 tỷ 
đồng (đạt 7% kế hoạch năm) và 30 năm là 8,625 tỷ đồng (đạt 25% kế hoạch năm). Trái phiếu kỳ hạn 5 
năm và 7 năm gọi thầu thất bại. So với cùng kỳ năm ngoái, giá trị phát hành của trái phiếu chính phủ 
kỳ hạn 10 năm giảm 30,344 tỷ đồng (giảm 55.69%), 15 năm giảm 11,350 tỷ đồng (giảm 37.62%), 20 
năm giảm 845 tỷ đồng (giảm 27.52%) và 30 năm tăng 1,462 tỷ đồng (tăng 20.41%). 
 
Trong tháng 6/2022, sẽ có khoảng 8,950 tỷ đồng trái phiếu đến hạn, tương đương khoảng 17.6% giá 
trị trái phiếu sẽ đáo hạn cả năm. 
 
Trong tháng 5, Ngân hàng Chính sách xã hội đã tiến hành gọi thầu 15,000 tỷ đồng TPCPBL ở các kỳ 

STT
MÃ TRÁI 

PHIẾU

KỲ HẠN 

(năm)

NGÀY PHÁT 

HÀNH

NGÀY  THỰC 

THANH TOÁN
GIÁ TRỊ

LÃI SUẤT 

(%)

TIỀN LÃI 

THANH TOÁN 

(tỷ)

TIỀN GỐC 

THANH TOÁN 

(tỷ)

TỔNG LÃI VÀ 

GỐC (tỷ)

1 BVBS16394 15 17/06/2016 17/06/2031 300              8.1            24                  -                  24                

2 BVBS16395 15 22/06/2016 22/06/2031 200              8.1            16                  -                  16                

3 QH072221 15 20/06/2007 20/06/2022 500              8.0            40                  500                  540              

4 TB1328154 15 30/06/2013 30/06/2028 4,212           8.9            375                 -                  375              

5 TD1530290 15 30/06/2015 30/06/2030 3,320           7.6            252                 -                  252              

6 TD1623480 7 23/06/2016 23/06/2023 7,110           6.6            469                 -                  469              

7 TD1631463 15 02/06/2016 02/06/2031 7,805           7.6            593                 -                  593              

8 TD1646469 30 09/06/2016 09/06/2046 4,637           8.0            371                 -                  371              

9 TD1722381 5 08/06/2017 08/06/2022 5,750           5.0            288                 5,750               6,038           

10 TD1722382 5 29/06/2017 29/06/2022 2,700           4.9            132                 2,700               2,832           

11 TD1724416 7 08/06/2017 08/06/2024 6,825           5.3            362                 -                  362              

12 TD1747431 30 15/06/2017 15/06/2047 3,077           7.3            225                 -                  225              

13 TD1828115 10 28/06/2018 28/06/2028 7,500           4.3            323                 -                  323              

14 TD1833124 15 21/06/2018 21/06/2033 8,670           4.6            399                 -                  399              

15 TD2025005 5 04/06/2020 04/06/2025 8,590           1.9            163                 -                  163              

16 TD2030013 10 18/06/2020 18/06/2030 12,825          3.0            385                 -                  385              

17 TD2035023 15 18/06/2020 18/06/2035 13,100          3.1            406                 -                  406              
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hạn 3 năm, 5 năm, 10 năm và 15 năm, tỷ lệ đặt thầu/gọi thầu đạt 75.4%. Trong đó, chỉ có trái phiếu 3 
năm được phát hành với khối lượng trúng thầu là 2,600 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ trúng thầu 40%), 
lãi suất trúng thầu là 2.3%. Tính từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội đã phát hành 2,700 
tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm và 5 năm. 
 
Giá trị giao dịch thông thường (Outright) là 78,937 tỷ đồng (giảm 28.2% so với tháng trước) và giao 
dịch mua bán lại (Repo) là 76,86 
 
Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch thông thường (Outright) là 78,937 tỷ đồng (giảm 28.2% so với 
tháng trước) và giao dịch mua bán lại (Repo) là 76,864 tỷ đồng (giảm 16.3% so với tháng trước). Giá trị 
giao dịch trung bình/ngày của giao dịch Outright ở mức 3,947 tỷ đồng/ngày (giảm 25% so với tháng 
trước) và Repo là 3,843 tỷ đồng/ngày (giảm 12% so với tháng trước). So với cùng kỳ năm trước, khối 
lượng giao dịch Outright tháng 5 giảm 43% và khối lượng giao dịch Repo tăng 5%. Kỳ hạn 10 năm và 15 
năm là những kỳ hạn được giao dịch nhiều nhất trong tháng. 
 
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng tổng cộng 666 tỷ đồng trong tháng 5/2022. Như vậy, trong 5 tháng 
đầu năm, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 2,347 tỷ đồng TPCP 
 
Lợi suất TPCP (theo phòng chào giá VBMA) tăng ở tất cả các kỳ hạn. 
 
Lợi suất trung bình TPCP tăng từ 8.5 đến 35.4 điểm ở tất cả các kỳ hạn so với trung bình tháng trước. 
So với mặt bằng năm ngoái, lợi suất TPCP tăng mạnh, đặc biệt ở các kỳ hạn ngắn như 1 năm (tăng 165 
điểm) và 2 năm (tăng 157 điểm). Trong tháng 5/2022, độ dốc và hình dạng của đường cong lợi suất 
không thay đổi so với tháng 4, duy trì ở mức tương đối phẳng. Theo phòng chào giá VBMA, TPCP kỳ 
hạn 10 năm được giao dịch nhiều nhất với 1,400 tỷ đồng (chiếm 62.2% tổng khối lượng giao dịch), xếp 
sau là kỳ hạn 5 năm và 7 năm với cùng 400 tỷ đồng (mỗi kỳ hạn chiếm 15.4% tổng khối lượng giao dịch). 
 
Tính đến ngày 31/5/2022, lợi suất TPCP kỳ hạn 10 năm của Việt Nam là 3.125%, cao hơn Thái Lan 0.17% 
trong khi thấp hơn 3.92% so với Indonesia và 1.06% so với Malaysia. Khoảng cách giữa lợi suất TPCP 
Việt Nam và Mỹ thu hẹp ở hầu hết các kỳ hạn trong tháng 5, đặc biệt là các kỳ hạn từ 1 đến 7 năm. 
 
Trong T5/2022, có 1 đợt phát hành trái phiếu ra công chúng và có 34 đợt phát hành TPDN riêng lẻ 
với tổng giá trị phát hành 24,105 tỷ đồng. 
 
Theo thống kê của VBMA dựa trên công bố từ trang thông tin của SSC và HNX đến hết ngày 31/5/2022, 
có 1 đợt phát hành ra công chúng trị giá 300 tỷ đồng của CTCP Đầu Tư và Thương Mại TNG và 34 đợt 
phát hành trái phiếu riêng lẻ với giá trị 23,805 tỷ đồng trong tháng 5. 
 
Nhóm Ngân hàng thương mại đứng đầu về giá trị phát hành trong tháng với 14,629 tỷ đồng, chiếm 
60.68% tổng giá trị phát hành. Trong đó, NHTMCP Phương Đông có giá trị phát hành lớn nhất với 2,600 
tỷ đồng (chiếm 10.78% tổng giá trị phát hành) sau 2 đợt phát hành trái phiếu kỳ hạn 3 năm. Theo sau 
là NHTMCP Quân Đội với giá trị phát hành 2,500 tỷ đồng (chiếm 10.37% giá trị phát hành) và NHTMCP 
Á Châu với 2,000 tỷ đồng (chiếm 8.29% giá trị phát hành). Nhóm Bất Động Sản xếp ở vị trí thứ hai, phát 
hành 6,879 tỷ đồng trái phiếu, tương đương 28.53% tổng giá trị phát hành. Trong đó, nổi bật nhất là 
CTCP Đầu Tư Địa Ốc Nova với 5,774 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm. 
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Tính từ đầu năm đến hết tháng 5/2022, có tổng cộng 160 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị khoảng 
104,828 tỷ đồng (chiếm 92.09% tổng GTPH) và 17 đợt phát hành ra công chúng giá trị 8,996 tỷ đồng 
(chiếm 7.91% tổng GTPH). Giá trị phát hành trái phiếu ra công chúng tăng 11% và giá trị phát hành trái 
phiếu riêng lẻ giảm 23% so với cùng kỳ năm trước. 
 
Nhóm Ngân hàng đang dẫn đầu về giá trị phát hành với tổng giá trị 42,382 tỷ đồng, tương đương 37.4% 
tổng giá trị phát hành. Kỳ hạn từ 1 đến 3 năm chiếm phần lớn giá trị phát hành trong nhóm này với 
31,049 tỷ đồng, chiếm 73.26% và với kỳ hạn từ 7 năm trở lên chiếm 23.44% với giá trị phát hành là 
9,935 tỷ đồng. Nhóm Bất động sản đứng ở vị trí thứ hai với 37,395 tỷ đồng, chiếm 32.9%. Trong đó, 
CTCP Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc Nova phát hành nhiều nhất (7,574 tỷ đồng), xếp sau là CTCP Đầu Tư và 
Phát Triển Eagle Side (3,930 tỷ đồng).  
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VBMA tổ chức họp với các nhà tạo lập thị trường tham gia Thỏa thuận tạo lập thị trường cho giao 

dịch Outright 

 

Ngày 16/5/2022, VBMA đã tổ chức buổi họp với các nhà tạo lập thị trường tham gia MMA Outright tại 

văn phòng công ty luật ICML, tầng 7, tòa nhà 31 Hai Bà Trưng, Hà Nội lúc 14:00 để thống nhất một số 

vấn đề khi giao dịch trên phòng chào giá VBMA: (i) về số lượng nhà tạo lập thị trường tham gia MMA 

Outright; (ii) về khối lượng giao dịch tối thiểu; (iii) về cơ chế sàng lọc thành viên tham gia. 

 
VBMA công bố kết quả khảo sát Thị trường trái phiếu và triển vọng kinh tế vĩ mô Quý 2/2022 
 
Khảo sát Quý II/2022 đã được thực hiện với sự tham gia của 43 thành viên trên thị trường bao gồm: 
30 ngân hàng và tổ chức tín dụng, 5 công ty chứng khoán, 5 quỹ bảo hiểm và 3 quỹ đầu tư. VBMA đã 
tổng hợp lại các câu trả lời và gửi đi báo cáo kết quả khảo sát chính thức tới các thành viên vào cuối 
tháng 5/2022. 
 
VBMA xin ý kiến đối với Dự thảo Thông tư quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghệp 
không được Chính phủ bảo lãnh 
 
VBMA đã gửi email xin ý kiến thành viên đối với Dự thảo Thông tư quy định về điều kiện vay nước 
ngoài của doanh nghệp không được Chính phủ bảo lãnh. Các ý kiến của các thành viên đã được VBMA 
tổng hợp thành công văn gửi đi tham gia ý kiến tới Ngân hàng Nhà nước. 
 
VBMA chào mừng hai thành viên mới: Công ty cổ phần chứng khoán Globalmind Capital và Công ty 
Tài chính TNHH MB SHINSEI 
 
VBMA đã nhận được đơn đăng ký gia nhập của Công ty cổ phần chứng khoán Globalmind Capital và 
Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI vào tháng 04 và 05 năm 2022. Ban lãnh đạo của Hiệp hội đã xem 
xét và phê duyệt đơn xin gia nhập VBMA của 2 công ty trên.  
 
VBMA vui mừng chào đón Công ty cổ phần chứng khoán Globalmind Capital và Công ty Tài chính TNHH 
MB SHINSEI trở thành thành viên chính thức của Hiêp hội. VBMA hy vọng với sự tham gia tích cực của 
2 công ty, VBMA sẽ cùng các thành viên xây dựng được thị trường trái phiếu Việt Nam chuyên nghiệp, 
thanh khoản và năng động. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2022 CỦA VBMA 
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Chương trình Interbank Offsite 2022 

Sự kiện Interbank Offsite 2022 lần thứ 12 là sự kiện được trông đợi nhất của cộng đồng liên ngân hàng. 
Năm nay, sự kiện độc đáo này sẽ được tổ chức tại một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới ở thành 
phố Đà Nẵng từ thứ Sáu, ngày 24 tháng 06 năm 2022 đến Chủ nhật, ngày 26 tháng 06 năm 2022.  

Sự kiệu Interbank Offsite 2022 sẽ được bắt đầu với Hội nghị thường niên của VBMA và lễ trao giải cho 
các Nhà tạo lập thị trường VBMA 2021 vào buổi sáng 24/6/2022 và Hội Thảo về “Thị trường vốn Việt 
Nam – Vượt qua thử thách và tiến về phía trước” vào buổi chiều cùng ngày, tiếp nối là đêm Gala dinner 
vào ngày 25/6/2022 – một buổi tối mang màu sắc lễ hội để các thành viên giao lưu với các tiết mục âm 
nhạc giải trí và nhiều hoạt động khác.  

 

 

 

 

 

 

 

Cảm ơn Quý vị đã đọc Bản tin hàng tháng của VBMA 

Nếu quý vị muốn đăng ký nhận bản tin này, xin hãy gửi thư điện tử cho chúng tôi theo địa chỉ: 

info@vbma.org.vn 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những đóng góp của Quý vị 

Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam 

Tầng 17, Tháp Gelex, 52 Lê Đại Hành Phone: (84-24) 39748781 Fax: (84-4) 39748782 

www.vbma.org.vn 

CÁC SỰ KIỆN SẮP TỚI CỦA VBMA 


